
Stabilis
Siltuximab

Tên thương mại

Sylvant Anh, Bỉ, Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Ireland, Luxembourg, Mexico,
Na Uy, Phần Lan, Pháp, Romania, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy
Sỹ, Thụy Điển, Ý, Đức

Tính ổn định của các dung dịch

20 mg/ml 25°C 2 3772

 mg/ml 25°C 6 3772

 mg/ml 25°C 6 3772

 mg/ml 25°C 6 3772

 mg/ml 25°C 6 3772

Khả năng tương thích

Siltuximab
Temocilline 2296

Siltuximab 3772

Đường dùng
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Tài liệu tham khảo

Loại Nguồn
2296 Thông tin của

nhà sản xuất
Témocilline (Negaban®) - Résumé des caractéristiques du produit
Eumedica 2017 

3772 Thông tin của
nhà sản xuất

Siltuximab  (Sylvant®) - Summary of Product Characteristics
Janssen Biotech 2017 
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Từ điển

Thuốc ức chế miễn dịch Dạng tiêm
Tên thương mại Tính ổn định của các dung dịch
Bao bì Phân tử
Nồng độ Nhiệt độ
Bảo quản Thời gian ổn định
biosimilar dữ liệu mâu thuẫn
Mục lục Thủy tinh
Nước cất pha tiêm Không rõ 
Giờ Nhựa polyvinyl chloride
Glucose 5% Nhựa polyethylen
Nhựa polypropylen Nhựa polyolefin
Khả năng tương thích Phân tử
Dung môi Không tương thích không xác định
Không tương thích Tương thích
Đường dùng Truyền tĩnh mạch
Tài liệu tham khảo Từ điển
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